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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Phân tích lỗi sai ngữ pháp 

Mã học phần:  71CHIN43522 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  71K28NNTQ01, 71K28NNTQ02, 71K28NNTQ03, 

71K28NNTQ04, 71K28NNTQ05 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

第一题：改错句（10x0,4=4 分） 

1. 女同学每天都把教室干干净净。 

2. 我当秘书过了，那个工作不简单。 

3. 老师站的讲课。 

4. 结了婚以前，她是一个性格开朗的女人。 

5. 我的自行车被小偷没偷走。 

6. 我们常常坐着在草地上讨论问题。 

7. 爸爸举起了棍子想打孩子，但他控制住了自己，没打了。 
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8. 我有很多话要对你说，真是一言难尽，等我回到家时才当面对你说。 

9. 来上海一个多月了，但是我和我女朋友昨天就进城买东西。 

10. 我不但精通汉语又能说一口流利英语和法语，这是在旅游事业上必要的特长。 

第二题：指出下列句子中的错误并用汉语解释（5x0,4=2 分） 

1. 我一个小时把这些练习做得完。 

2. 我们正在吃饭着的时候，外边下起雨来。 

3. 来中国以前，有时候我看过中国电影。 

4. 老师每个月都带学生们参加了五场关于心理学和人际关系的研讨会。 

5. 我到过别的大学学习中文。 

第三题：用括号里的提示完成句子（5x0,4=2 分） 

1. 去年我看了两次国际乒乓球比赛。（过） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. 雨水我的衣服淋湿了。（把） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. 因为有他的帮助，我会有今天的成功。（才） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. 谁会像你一样处理问题的。（没） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. 我找过一遍，他找了一遍，还是没找着。（又） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

第四题：选词填空（10x0,2=2 分） 

才、就、再、又、不、没、了、着、过、把、被 
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（I） 

有两个孩子在树下边坐（1）念英语。一个穿着白衬衫，一个穿着绿衬衫。我站

着听他们念，他们念得很慢很清楚。白衬衫的孩子突然不念（2），他大声说：“你念

得不对”。穿绿色衬衫的孩子也着急地说：“你错了，我（3）错，书上写着呢，这个

词我们学过了”。这个时候我笑着问这个孩子：“这个词你真的学（4）了？你再看一

看书吧“。他拿着书，（5）认真地看了看，说：”我错了“。 

 

（II） 

在那个春天的午后，李晨和小雪坐在公园的长椅上，阳光透过树叶洒下来，空

气中弥漫着花香。李晨（1）手轻轻搭在小雪的肩膀上，温柔地说：“我一直以为，爱

情只是浪漫的幻想，直到遇见你。”小雪微笑着低下了头，她的心里早已（2）李晨的

真诚打动。她轻声地回应：“我也一样，以前总觉得爱情遥不可及，直到有一天，我

（3）也无法忽视你在我生命中的存在。” 

两人沉默了一会儿，空气中只剩下温暖的阳光和彼此的呼吸。李晨轻轻牵起了

小雪的手，说：“或许我们（4）是彼此生命中的那个特别的人，只要用心去感受，就

会明白。”小雪点了点头，心里充满了幸福感，她知道，这段爱情（5）刚刚开始，就

已经变得如此深刻而美好。这就是她想要的爱情。 

  

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

第一题 Đáp án (tham khảo): 

1. 女同学每天都把教室打扫干干净

净。 

4.0  
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2. 我当过秘书了，那个工作不简

单。 

3. 老师站着讲课。 

4. 结婚以前，她是一个性格开朗的

女人。 

5. 我的自行车没被小偷偷走。 

6. 我们常常坐在草地上讨论问题。

Hoặc là 我们常常在草地上坐着讨论

问题。 

7. 爸爸举起了棍子想打孩子，但他

控制住了自己，没打。 

8. 我有很多话要对你说，真是一言

难尽，等我回到家时就当面对你

说。 

9. 来上海一个多月了，但是我和我

女朋友昨天才进城买东西。 

10. 我不但精通汉语还能说一口流利

英语和法语，这是在旅游事业上必

要的特长。 

第二题 1.意义上的偏误， “把”字句表示事

情或动作已经完成而“做得完“表示

可能，动作还没发生，所以不能一

起使用。 

2. 位置上的偏误，“着“要放在动词

后边，宾语前边。 

2.0  
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3. 词语搭配错误，“有时候“不能跟”

过“一起使用。 

4. 意义上的偏误，“每个月表示循环

的事情或动作“不能跟”了“一起使

用。 

5. 位置上的偏误，“过”应该放在第

二个动词后边。 

第三题 Đáp án:    

1． 去年我看过了两次国际乒乓球

比赛。 

2． 雨水把我的衣服淋湿了。 

3． 因为有他的帮助，我才会有今

天的成功。 

4． 没谁会像你一样处理问题的。 

5． 我找过一遍，他又找了一遍，

还是没找着。 

2.0  

第四题 Đáp án:   

（I） 

1. 着    2. 了    3. 没    4. 过     5. 又 

（II） 

1. 把    2. 被    3. 再    4. 就    5. 才 

2.0  

 Điểm tổng 10.0  
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Người duyệt đề 

 

TS. MAI THU HOÀI 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

Người ra đề 

 

ThS. NGÔ THỊ THANH THU 

 

 


